Phần 2
YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
· Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ỨNG HÒA.
· Tên gói thầu: XL2026_G02. Thi công xây lắp các công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 và đợt 3 năm 2026
· Tên dự án gồm 02 công trình: 
+ Lắp đặt thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển xa trên lưới điện Công ty Điện lực Ứng Hòa năm 2026
+ Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Ứng Hòa - Thạch Thất
· Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
[bookmark: _Hlk164267258]Thi công xây lắp bao gồm những nội dung chính như sau:
1.1.Quy mô dự án:
[bookmark: _Hlk159518467]+ Quy mô công trình: Lắp đặt thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển xa trên lưới điện Công ty Điện lực Ứng Hòa năm 2026
+ Lắp đặt mới 41 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn).
+ Lắp đặt mới 22 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn).
+ Lắp đặt mới 41 bộ Biến áp cấp nguồn loại 1 pha, 2 sứ, ngâm dầu, ngoài trời Ur = 35/0,4kV; Sđm = 150VA.
+ Lắp đặt mới 19 bộ Biến áp cấp nguồn loại 1 pha, 2 sứ, ngâm dầu, ngoài trời Ur = 22/0,4kV; Sđm = 150VA.
+ Lắp đặt mới 246 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
+ Lắp đặt mới 132 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
+ Lắp bổ sung 3 bộ Router 3G/4G/LTE-VPN (Tích hợp firewall) tại 3 vị trí có LBS kiểu kín không có điều khiển xa hiện có
- Quy mô dự án: Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Ứng Hòa - Thạch Thất như sau:
+ Lắp đặt ranh giới đo đếm tại cột 121 đường trục lộ 474E10.9 Xuân Mai.
+ Lắp đặt ranh giới đo đếm tại cột 72A đường trục lộ 371E1.68 Chương Mỹ.
+ Lắp đặt ranh giới đo đếm tại cột 70 đường trục lộ 370E1.51 Phú Nghĩa.
+ Lắp đặt ranh giới đo đếm tại cột 54A nhánh mạch 2 xi măng Nam Sơn lộ 370E1.51 Phú Nghĩa.
+ Lắp đặt ranh giới đo đếm tại cột 74A đường trục lộ 371E1.51 Phú Nghĩa.
+ Thu hồi các vật tư, thiết bị theo phạm vi của dự án.
	1.2. Phạm vị 
	1.2.1. Phạm vi công trình: Lắp đặt thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển xa trên lưới điện Công ty Điện lực Ứng Hòa năm 2026:
[bookmark: _Toc506282568][bookmark: _Toc216703643]1.2.1.1. Đặc điểm chính của công trình:
- Nhóm dự án: nhóm C.
- Loại công trình: Công trình công nghiệp - Công trình năng lượng - Đường dây và trạm biến áp cấp IV (≤ 35kV).
	
1.2.1.2. Địa điểm xây dựng:
Dự án nằm trong khu vực các Các Xã Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Hương Sơn, Phúc Sơn, Trần Phú - TP. Hà Nội.
1.2.1.3. Lắp đặt LBS Phân đoạn:
[bookmark: _Hlk214948944]Cột dao 2 Bơm Đống Đình lô 472E10.2: 
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại vị trí cột số 2 Bơm Đống Đình lô 472E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột dao dao 2 Bơm Đống Đình di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 37 đường trục lộ 472E10.2.
Cột dao 1 Hòa Lâm 3 lộ 472E10.2:
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột số 1 Hòa Lâm 3 lộ 472E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột dao 1 Hòa Lâm 3 di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 92 đường trục lộ 472E10.2.
Cột dao nhánh Chẩn Kỳ lộ 472E10.2:
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột dao nhánh Chẩn Kỳ lộ 472E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột dao nhánh Chẩn Kỳ di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 122 đường trục lộ 472E10.2.
Cột 1 nhánh Nam Dương 2 lộ 474E10.2:
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột 1 nhánh Nam Dương 2 lộ 474E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
[bookmark: _Hlk190357970]Cột 1 nhánh Dư Xá 1 lộ 474E10.2:
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp mới Hòm công tơ 1x1pha/1MCB 1 cực 40A/Composit (trọn bộ cầu dấu, dây đấu cầu và 1 MCN 1 cực 40A) để cấp nguồn hạ thế.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 1 nhánh Dư Xá 1 lộ 474E10.2 di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 1 nhánh Dư Xá 2 lộ 474E10.2.
Cột 88 Nam Dương lộ 474E10.2:
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột 88 Nam Dương lộ 474E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 88 Nam Dương lộ 474E10.2 di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột xuất tuyến đầu cáp đi TBA Vân Đình 20 lộ 474E10.2.
[bookmark: _Hlk214952534]Cột 01 Vĩnh Thượng lộ 477E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột 01 Vĩnh Thượng lộ 477E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 01 Vĩnh Thượng di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 23 nhánh Vĩnh Thượng 1 lộ 477E10.2.
Cột 31 Lương Xá lộ 477E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột 31 Lương Xá lộ 477E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 31 Lương Xá di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 1.1 nhánh Vân Đình 1 lộ 477E10.2.
Cột 01 Bơm Thành Vật lộ 477E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột 02 Bơm Thành Vật lộ 477E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
[bookmark: _Hlk214953866]Cột 01 Vĩnh Hạ lộ 477E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột 01 Vĩnh Hạ lộ 477E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 01 Vĩnh Hạ di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 2 nhánh Tử Dương 2 lộ 477E10.2.
Cột dao UB Sơn Công lộ 477E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột dao UB Sơn Công lộ 477E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột dao UB Sơn Công di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 2 nhánh Nghi Lộc 1 lộ 477E10.2.
Cột 71 Giang Đường lộ 477E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột 71 Giang Đường lộ 477E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 71 Giang Đường di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 9 nhánh Bơm Tân Độ lộ 477E10.2.
Cột dao Bơm Ngọ Xá lộ 477E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột dao Bơm Ngọ Xá lộ 480E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 07 Hoàng Xá lộ 480E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột 07 Hoàng Xá lộ 480E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột dao 01 nhánh Bưu Điện lộ 480E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp mới Hòm công tơ 1x1pha/1MCB 1 cực 40A/Composit (trọn bộ cầu dấu, dây đấu cầu và 1 MCN 1 cực 40A) để cấp nguồn hạ thế.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột dao 01 nhánh Bơm Ngoại Độ Lớn lộ 372E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột dao 01 nhánh Bơm Ngoại Độ Lớn lộ 480E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột dao 01 nhánh Bơm Ngoại Độ Lớn di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 103 đường trục 372-373E10.2.
Cột 150 Lưu Hoàng lộ 372E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 150 Lưu Hoàng lộ 372E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 150 Lưu Hoàng di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 25 đường trục 373E10.2.
Cột dao 1 Bái Lâm Hạ 3 lộ 372E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột dao 1 Bái Lâm Hạ 3 lộ 372E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 01 Hữu Vĩnh lộ 372E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 01 Hữu Vĩnh lộ 372E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột dao 1 nhánh An Phú lộ 372E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột dao 1 nhánh An Phú lộ 372E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột dao 1 nhánh An Phú lộ 372E10.2 di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 11 nhánh Hòa Phú 2 lộ 372E10.2.
[bookmark: _Hlk215062576]Cột dao 1 nhánh Phù Lưu Hạ 4 lộ 372E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột dao 1 nhánh Phù Lưu Hạ 4 lộ 372E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột dao 1 nhánh Phù Lưu Hạ 4 lộ 372E10.2 di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 27 nhánh Ngoại Độ lộ 372E10.2.
Cột LBS 1 Bái Lâm Hạ 2 lộ 372E10.2 :
- Tận dụng LBS hiện có lắp bổ sung thêm bộ điều khiển xa.
Cột dao 180 Mỹ Lâm lộ 373E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột dao 180 Mỹ Lâm lộ 373E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột dao 180 Mỹ Lâm di chuyển về lắp đặt tại vị trí TBA Kim Đường 5 lộ 373E10.2.
Cột 01 nhánh Tu Lễ lộ 373E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 01 nhánh Tu Lễ lộ 373E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 01 nhánh Kiện Vũ lộ 373E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 01 nhánh Kiện Vũ lộ 373E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 01 nhánh Kiện Vũ di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 1 nhánh Trung Thượng 3 lộ 373E10.2.
Cột 01 nhánh Đông Lỗ 4 lộ 373E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 01 nhánh Đông Lỗ 4 lộ 373E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 01 nhánh Đông Lỗ 4 di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 14 nhánh Đông Lỗ 4 373E10.2.
[bookmark: _Hlk215063168]Cột dao nhánh Đông Đình 2 lộ 373E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột dao nhánh Đông Đình 2 lộ 373E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 01 nhánh Đông Đình 2 lộ 373E10.2 di chuyển về lắp đặt tại cột 01 nhánh Kim Giang 4 lộ 373E10.2.
Cột 01 nhánh Trạch Xá lộ 373E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 01 nhánh Trạch Xá lộ 373E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 01 nhánh Trạch Xá di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 104 đường trục 372-373E10.2
Cột 01 nhánh Kim Châm lộ 373E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 01 nhánh Kim Châm lộ 373E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 02 Thôn Phúc Quan lộ 373E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 01 Thôn Phúc Quan lộ 373E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 02 Thôn Phúc Quan di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 14 nhánh Bơm Phúc Quan lộ 373E10.2.
5.2.31. Cột 158 Hòa Lâm lộ 373E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 158 Hòa Lâm lộ 373E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 158 Hòa Lâm di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 144 đường trục 373E10.2.
Cột 237 Đại Hùng lộ 373E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 237 Đại Hùng lộ 373E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 237 Đại Hùng di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 226 đường trục 373E10.2.
Cột 01 nhánh Phú Điền lộ 374E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 01 nhánh Phú Điền lộ 374E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 01 nhánh Phú Điền di chuyển về lắp đặt tại vị trí vị trí cột 6 nhánh Kim Châm lộ 373E10.2.
Cột 01 nhánh Trầm Lộng lộ 374E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 01 nhánh Trầm Lộng lộ 374E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 01 nhánh Trầm Lộng di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 195 đường trục 374E10.2.
[bookmark: _Hlk212903594]Cột 03 nhánh Nam Chính lộ 374E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 03 nhánh Nam Chính lộ 374E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 125 Vọng Tân lộ 374E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 125 Vọng Tân lộ 374E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 143 Đồng Tân lộ 374E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 143 Đồng Tân lộ 374E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 143 Đồng Tân di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 90 đường trục lộ 375E10.2.
Cột dao 29 Thái Bằng lộ 374E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 143 Đồng Tân lộ 374E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 29 Thái Bằng lộ 374E10.2 di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 3 nhánh Viên Nội 4 lộ 375E10.2.
Cột LBS nhánh Miêng Hạ 2 lộ 375E10.2 :
- Tận dụng LBS hiện có lắp bổ sung thêm bộ điều khiển xa.
Cột 01 nhánh Viên Ngoại 3 lộ 375E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 01 nhánh Viên Ngoại 3 lộ 374E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 1 nhánh Quảng Phú Cầu 1 lộ 377E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột 1 nhánh Quảng Phú Cầu 1 lộ 377E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột nhánh Phú Lương Thượng 3 lộ 377E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột nhánh Phú Lương Thượng 3 lộ 377E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 82 MV Xà Cầu lộ 377E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột 82 MV Xà Cầu lộ 377E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 82 MV Xà Cầu di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 2 nhánh Quảng Phú Cầu 4.
Cột 54 Phương Tú lộ 383E10.2 :
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 54 Phương Tú lộ 374E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 54 Phương Tú di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 2 nhánh Lạc Đạo lộ 383E10.2.
Cột dao nhánh Chè Lương Mỹ lộ 474E10.9:
- LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ lắp mới Hòm công tơ 1x1pha/1MCB 1 cực 40A/Composit (trọn bộ cầu dấu, dây đấu cầu và 1 MCN 1 cực 40A) để cấp nguồn hạ thế..
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột dao nhánh Chè Lương Mỹ di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 1 nhánh Hoàng Văn Thụ 13.
Cột 1 nhánh Văn Sơn 1 lộ 474E10.9:
- LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột điểm đấu nhánh Văn Sơn 1 (cột 129 đường trục) lộ 474E10.9.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 1 đường trục lộ 451E1.66:
- LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại cột 1 đường trục lộ 451E1.66.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 24kV/19,2kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột dao 6 nhánh Vận Tải Hợp Tiến lộ 371E1.66 :
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột dao 6 nhánh Vận Tải Hợp Tiến lộ 371E1.66.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 5 nhánh Bơm Quán Mai lộ 371E1.66 :
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 5 nhánh Bơm Quán Mai lộ 371E1.66.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột dao 1 nhánh Đồng Tâm 6 lộ 375E10.2 :
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột dao 1 nhánh Đồng Tâm 6 lộ 375E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột dao 1 nhánh Đoài Xuy Xá lộ 381E10.2 :
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột dao 1 nhánh Đồng Tâm 6 lộ 375E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột dao 1 nhánh Đình Lê 2 lộ 375E1.66 :
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột dao 1 nhánh Đình Lê 2 lộ 375E1.66.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột dao 1 nhánh Vạn Phúc 2 lộ 372E10.2 :
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột dao 1 nhánh Vạn Phúc 2 lộ 372E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột dao 2 nhánh Hồng Sơn 4 lộ 375E1.66 :
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột dao 1 nhánh Đình Lê 2 lộ 375E1.66.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột dao 39 Tuy Lai lộ 375E1.66 :
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột dao 39 Tuy Lai lộ 375E1.66.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 255 nhánh Phú Yên lộ 372E10.2 :
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 255 nhánh Phú Yên lộ 372E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 4 nhánh MV Thượng Lâm 3 lộ 375 E10.2 sau đo đếm Xóm Cát :
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 4 nhánh MV Thượng Lâm 3 lộ 375 E10.2 sau đo đếm Xóm Cát.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 1 nhánh MV A31 lộ 370 E1.39:
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại Cột 1 nhánh MV A31 lộ 370 E1.39.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 15 nhánh MV A31 lộ 370 E1.39:
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 15 Mạch vòng A31 lộ 375E10.2.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 24 đường trục lộ 375 E10.2 sau đo đếm 218 Ba Thá:
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 24 đường trục lộ 375 E10.2 sau đo đếm 218 Ba Thá.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 41 đường trục lộ 375 E10.2 sau đo đếm 218 Ba Thá:
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 41 đường trục lộ 375 E10.2 sau đo đếm 218 Ba Thá.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột dao nhánh Hữu Văn 6 lộ 370E1.51 :
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột dao nhánh Hữu Văn 6 lộ 370E1.51.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột dao nhánh Hữu Văn 6 di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột 1 nhánh Đa Canh Tốt Động.
Cột 1 Mỹ Lương 6 lộ 371E1.51 :
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 1 Mỹ Lương 6 lộ 371E1.51.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
- Tận dụng bộ CDPT tại cột 1 Mỹ Lương 6 di chuyển về lắp đặt tại vị trí cột nhánh Đa Canh Mỹ Lương.
Cột 24 Nhánh Miếu Môn lộ 371E1.51 :
- LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kVtại cột 24 nhánh Miếu Môn lộ 371E1.51.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 50 đường trục lộ 451E1.66:
- LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện-Ngoài trời(có chức năng Scada trọn bộ cả tủ điều khiển, giá đỡ, cáp cấp nguồn) và lắp đặt mới 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-35/0,22kV tại cột 50 đường trục lộ 451E1.66.
- Lắp mới 06 quả CSV đường dây 42kV/34kV-DH-10kA - kèm hạt nổ.
Cột 87 nhánh MV Hợp Thanh – An Phú lộ 371 E1.66:
- Tận dụng LBS hiện có lắp bổ sung thêm bộ điều khiển xa.
1.2.2. Phạm vi công trình: Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Ứng Hòa - Thạch Thất
[bookmark: _Toc217487227]1.2.2.1.Đặc điểm chính của công trình:
Dự án "Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Ứng Hòa - Thạch Thất" có các đặc điểm chính như sau: 
Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới một số lộ đường dây trung áp trên địa bàn huyện Chương Mỹ cũ thuộc Công ty Điện lực Ứng Hòa quản lý vận hành nhưng chưa có đo đếm ranh giới giữa Công ty Điện lực Ứng Hòa và Công ty Điện lực Thạch Thất.
[bookmark: _Toc217487228]Phạm vi dự án:
1.2.2.2Địa điểm xây dựng: 
Khu vực thực hiện dự án nằm trên địa bàn các xã Xuân Mai, xã Trần Phú, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
1.2.2.3 Phạm vi thực hiện dự án: 
Lắp đặt 05 vị trí ranh giới đo đếm các lộ đường dây trung thế giữa Công ty Điện lực Thạch Thất và Công ty Điện lực Ứng Hoà, cụ thể như sau:
+ Lắp đặt ranh giới đo đếm tại cột 121 đường trục lộ 474E10.9 Xuân Mai.
+ Lắp đặt ranh giới đo đếm tại cột 72A đường trục lộ 371E1.68 Chương Mỹ.
+ Lắp đặt ranh giới đo đếm tại cột 70 đường trục lộ 370E1.51 Phú Nghĩa.
+ Lắp đặt ranh giới đo đếm tại cột 54A nhánh mạch 2 xi măng Nam Sơn lộ 370E1.51 Phú Nghĩa.
+ Lắp đặt ranh giới đo đếm tại cột 74A đường trục lộ 371E1.51 Phú Nghĩa.
2.Thời hạn hoàn thành.
Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc của hợp đồng trong thời gian 90 ngày kể từ ngày khởi công công trình.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện.
* Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của Hợp đồng trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ khi được bàn giao mặt bằng và ngày hợp đồng có hiệu lực. Cụ thể như sau:
Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư hồ sơ chuẩn bị thi công (Biện pháp thi công và sơ đồ tổ chức được duyệt; danh sách cán bộ chủ chốt; danh sách công nhân; danh sách máy móc, thiết bị phục vụ thi công; quy trình hệ thống quản lý chất lượng; nhật ký thi công; bảng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết, ... được Chủ đầu tư và tư vấn giám sát thông qua) trước ngày hợp đồng có hiệu lực.
Thời gian thi công: 90 ngày kể từ ngày khởi công cho đến khi công trình hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (bao gồm thời gian xin phép thi công đối với các hạng mục công việc bắt buộc phải xin phép).
Thời gian nộp hồ sơ quyết toán: sau khi kết thúc nghiệm thu, bàn giao công trình, trong vòng 30 ngày nhà thầu phải hoàn tất và gửi cho Chủ đầu tư bộ hồ sơ thanh quyết toán A-B (gồm đề nghị thanh toán, bảng quyết toán A-B, hóa đơn ...) và các tài liệu liên quan (nếu có).
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
· Nhà thầu phải tuân thủ các nội dung sau:
+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dưng.
+ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về việc quy định chi tiết một số điệu và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng.
+ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 Về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối.
+ Những quy định hiện hành của EVN, EVNHANOI và các quy định pháp luật khác có liên quan.
· Yêu cầu kỹ thuật này phải được nghiên cứu kỹ và áp dụng kết hợp với tất cả các tài liệu khác trong hồ sơ mời thầu. Chỉ dẫn kỹ thuật của công trình cùng với điều kiện chung sẽ cấu thành Hợp đồng giao thầu xây lắp. Mỗi một phần riêng biệt của yêu cầu kỹ thuật có mối liên hệ với nhau và bổ sung cho nhau.
· Trừ khi được quy định rõ theo cách khác, Nhà thầu được coi như đã nghiên cứu và cân nhắc kỹ mọi yêu cầu của yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế để tiến hành lập giá đề xuất và chuẩn bị các công việc tiến hành thi công.
- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được nêu trong Thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Trong quá trình làm việc phải tuân thủ tuyệt đối quy trình, quy phạm, kỹ thuật thi công hiện hành.
- Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong thiết kế BVTC được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ dẫn của thiết kế.
- Tất cả các vấn đề chưa được quy định trong yêu cầu kỹ thuật này hoặc có sự sai khác với hồ sơ thiết kế hoặc các văn bản khác sẽ được quyết định thông qua trao đổi giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:
- Nhà thầu tự xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận, các công trình công cộng có khả năng ảnh hưởng trong quá trình thi công và các yếu tố liên quan khác.
- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.
- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.
- Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.
- Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư kiểm tra và thoả thuận.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục xin mượn đất tạm thời và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của Nhà thầu và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.
- Nhà thầu phải tự liên hệ, làm các thủ tục và chịu mọi chi phí liên quan với các đơn vị liên quan để khảo sát, đăng ký đóng cắt điện phục vụ thi công cũng như thi công giao chéo với các đường dây thông tin, điện lực, … và chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
- Toàn bộ vật tư thiết bị liên quan đến việc xây lắp cho gói thầu do nhà thầu cấp và do Chủ đầu tư cấp, Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị kho bãi và vận chuyển về công trường để lắp đặt.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản và vận chuyển vật tư thiết bị thu hồi từ công trình về kho bên Chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến công tác thí nghiệm các vật tư, thiết bị do nhà thầu cấp và chi phí thí nghiệm liên quan đến chất lượng công trình do Nhà thầu xây lắp, như: Xi măng, cát, đá, thép, mẫu bê  tông,...
· Thực hiện việc cấp nhật nhật ký điện tử:
+ Nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật vào nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT), biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định hướng dẫn của Chủ đầu tư.
+ Nhà thầu phải cung cấp thông tin của người có trách nhiệm theo quy định để chủ đầu tư cấp quyền truy cập hệ thống ghi nhật ký hàng ngày, có hình thức xác nhận phù hợp (chữ ký số) theo hướng dẫn của EVNHANOI về sử dụng phần mềm quản lý nhật ký thi công điện tử.
+ Việc ghi nhật ký điện tử của nhà thầu phải được cập nhật lên hệ thống chậm nhất 12 giờ sau khi hoàn thành ca thi công, được xác nhận bởi người có đủ thẩm quyền (bằng quyền truy cập cá nhân và chữ ký số được cấp trong hệ thống). Chỉ huy trưởng của nhà thầu và Tư vấn giám sát ca sau có trách nhiệm truy cập để đọc, nắm bắt đầy đủ các nội dung và đôn đốc đơn vị thi công, các bên liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của các ca trước trong nhật ký điện tử.
+ Muộn nhất 01 tuần sau khi hoàn thành ca thi công, nhà thầu phải in nội dung thành bản giấy nhật ký thi công của ca tương ứng đã được cập nhật trên hệ thống để các bên đưa vào lưu trữ theo đúng quy định hiện hành về hồ sơ công trình
3. Yêu cầu về Biện pháp thi công:
Yêu cầu kỹ thuật biện pháp thi công bao gồm các phần sau, nhà thầu phải trình trong E-HSDT và trước khi thi công:
· Bản vẽ tổ chức thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu đặc biệt lưu ý thi công;
· Biện pháp thi công cụ thể từng công việc (Đào móng, tiếp địa, bê tông móng, dựng cột, lắp máy biến áp, thiết bị đóng cắt, xà, sứ, kéo dây, đào hào cáp ngầm, lắp đặt cáp ngầm …), có thuyết minh bố trí vật liệu, máy móc, nhân công cần thiết;
· Thể hiện đầy đủ các nội dung về an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, các trình tự thủ tục triển khai thi công công việc có cắt điện và không cắt điện, hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu, biện pháp nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ thi công, trình tự thủ tục nghiệm thu công việc, hạng mục công việc, công trình hoàn thành. Đặc biệt trình bày rõ biện pháp thi công không cắt điện; nêu chi tiết phương án, giải pháp, trình tự thực hiện che phủ đường dây giao chéo và phương án đấu nối hotline vào ĐDK trung áp (nếu có) để giảm thời gian cắt điện (theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam);
· Các nhu cầu cần thiết khác.
Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu phải hoàn thiện (theo kết quả đàm phán,..), phê duyệt biện pháp thi công để trình Chủ đầu tư trước khi khởi công công trình.
Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tuần (gồm đầy đủ các nội dung yêu cầu) cho Kỹ sư giám sát và chủ đầu tư. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công, các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tình hình cung cấp VTTB, dự kiến công việc cho tuần kế tiếp, có đánh giá tiến độ thực hiện so với tiến độ của hợp đồng, nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu lý do chậm trễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.
Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được Kỹ sư giám sát chấp nhận mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản của Kỹ sư giám sát. Việc thi công sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi Kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.
Nhà phầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công, phương án thi công được duyệt, phải tuân theo hướng dẫn của Kỹ sư giám sát để đảm bảo cho việc thi công được an toàn và không được kéo dài thời gian.
Sự chấp nhận của kỹ sư giám sát đối với biện pháp thi công, phương án thi công dự kiến mà nhà thầu lập không hề miễn hoặc làm giảm trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và tài sản có liên quan.
4. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.
Trước khi thi công, nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Chủ đầu tư đầy đủ chi tiết về chương trình kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu loại bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.
5. Yêu cầu về quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng:
Nhà thầu phải thực hiện quản lý tiến độ và trình bày bảng tiến độ thực hiện hợp đồng bằng biểu đồ đính kèm bảng tiến độ trong Hồ sơ dự thầu. Trong đó thể hiện rõ việc tổ chức và tiến hành thực hiện các công việc như thế nào, ngày dự định khởi công và hoàn thành các hạng mục khác nhau của công trình (bao gồm cả công tác chuẩn bị thi công, xin phép, phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có, phần hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán A-B) theo đúng thời hạn quy định của hồ sơ mời thầu.
Trong trường hợp trúng thầu, ngay sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu phải lập và trình kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, biện pháp tổ chức thi công, danh sách nhân sự tham gia thực hiện gói thầu chính thức cho Chủ đầu tư thông qua trước khi triển khai thực hiện. Bảng tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện đầy đủ các chi tiết về các bước chuẩn bị, thủ tục cần thiết, công việc thực hiện (bao gồm cả phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có), số lần cắt điện, phạm vi cắt điện, … trong suốt quá trình thực hiện. Sự chấp nhận Bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, danh sách nhân sự của Chủ đầu tư không loại bỏ trách nhiệm của Nhà thầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hợp đồng.
Cần phải hiểu rõ rằng, bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, danh sách nhân sự của Nhà thầu là dùng để làm cơ sở cho việc theo dõi, giám sát và để đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu.
6. Yêu cầu về quản lý và giám sát chất lượng công trình:
Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục và có hệ thống trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng;
Nhà thầu phải tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo nội dung qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Tuân thủ quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVNHANOI và trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Nhà thầu phải phân công cán bộ chủ chốt có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN và tay nghề.
Nhà thầu phải đảm bảo rằng Bên giao thầu và tư vấn giám sát có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.
Chủ đầu tư sẽ thông báo danh sách cán bộ giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng để biết phối hợp thực hiện.
Cán bộ quản lý của Bên giao thầu và tư vấn giám sát công trình có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung được qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu, xác định khối lượng, chất lượng,… toàn bộ các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế, hợp đồng và các qui trình qui phạm hiện hành. Cán bộ quản lý của Bên giao thầu và tư vấn giám sát công trình có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trình hoặc biên bản kiểm tra theo qui định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với thiết kế. Cán bộ giám sát A có quyền yêu cầu nhà thầu tạm ngừng thi công nếu phát hiện thi công không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn hoặc các vi phạm hợp đồng khác, đồng thời báo cáo Chủ đầu tư để xem xét và phải chịu trách nhiệm về việc đình chỉ này.
Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu và Nhà thầu có các ý kiến  khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Bên giao thầu sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường hoặc tổ chức mời họp các bên liên quan để xem xét, giải quyết.
7. Yêu cầu về công tác nghiệm thu chạy thử, bàn giao:
Nhà thầu thi công xây dựng phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, Đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Chủ đầu tư nghiệm thu.
Công tác nghiệm thu công trình được thực hiện qua các bước:
· Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;
· Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;
· Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
Trước khi nghiệm thu Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại... Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc đóng điện và xử lý sự cố (nếu có).
Việc kiểm tra, nghiệm thu phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và quy định của hợp đồng.
Nhà thầu phải bàn giao bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình hoàn thành cùng với toàn bộ hồ sơ có liên quan theo quy định của Nhà nước, của hợp đồng cho Chủ đầu tư đúng thời hạn.
Nhà thầu phải sửa chữa, khắc phục các tồn tại (nếu có) theo đúng tiến độ như đã ghi trong biên bản nghiệm thu bàn giao bộ phận, hạng mục công trình, công trình.
Trong mọi trường hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn tất toàn bộ hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu VTTB, công việc, bộ phận công trình (bao gồm nghiệm thu đóng điện liên động không tải, có tải,…), hạng mục công trình, công trình hoàn thành. Đảm bảo công việc thi công đến đâu phải có hồ sơ đến đó và trước ngày nghiệm thu tối thiểu 02 ngày, nhà thầu phải cung cấp đủ hồ sơ cho chủ đầu tư. 
8. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có):
8.1. Thời gian bảo hành công trình là 2 năm được tính từ ngày chủ đầu tư ký Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót.
8.2. Yêu cầu về bảo hành công trình:
Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường được chứng minh do lỗi của nhà thầu gây ra;
Nhà thầu có trách nhiệm nộp tiền bảo hành công trình bằng 5% tổng giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng); Nhà thầu chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình;
8.3. Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu về bảo hành và có cam kết thực hiện.
9.  Yêu cầu về an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ (nếu có):
An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bên giao thầu đối với Nhà thầu.
Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường. Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định về điện, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng;
Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành;
Nhà thầu phải có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, trang bị các thiết bị chữa cháy phù hợp và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về PCCC;
Nhà thầu phải tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định. Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, trang bị an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị;
Cán bộ giám sát của chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai các biện pháp an toàn của nhà thầu trên công trường trong quá trình thi công. Cán bộ giám sát của chủ đầu tư có quyền không cho phép nhà thầu thi công nếu phát hiện nhà thầu vi phạm nguyên tắc an toàn;
Chủ đầu tư có quyền kiểm tra công trường bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thi công của nhà thầu. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm các nguyên tắc an toàn trong thi công, tùy theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công ngay tức thời hoặc có hình thức cảnh cáo, nhắc nhở và áp dụng điều khoản phạt theo quy định của hợp đồng;
10.  Yêu cầu về công nhân: Nhà thầu có cam kết huy động số lượng lao động công nhân tham gia dưới đây
	TT
	Vị trí công việc
	Trình độ chuyên môn

	1
	Công nhân tham gia thi công gói thầu (có bảng kê danh sách, họ tên, tuổi, bậc thợ công nhân)
	- Tối thiểu số lượng công nhân kỹ thuật bậc 3/7 trở lên: 15 người.
- Được cấp Thẻ an toàn lao động


Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính thẻ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu công nhân phải có thẻ này. Việc nhà thầu không đính kèm thẻ cho công nhân không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình thẻ cho công nhân theo yêu cầu trước khi trao hợp đồng.
11. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:
11.1.  Yêu cầu kỹ thuật chung đối với vật tư thiết bị.
- Nhà thầu phải lập bảng chào chủng loại, xuất xứ, quy cách kỹ thuật, … cho các vật tư, thiết bị, vật liệu nhà thầu cấp (B cấp) thuộc các hạng mục do Nhà thầu đảm nhận được nêu trong bảng bảng kê hạng mục xây lắp (Mẫu số 01A). Toàn bộ VTTB B cấp: nhà thầu chào thầu phải đáp ứng theo yêu cầu Tiêu chuẩn kỹ thuật (tại Phụ lục I.1; Phụ lục I.2) của E-HSMT và thiết kế được duyệt.
- Văn bản cam kết:
+ Vật liệu, vật tư thiết bị sử dụng cho công trình có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, mới 100%, sản xuất trong thời hạn 2 năm.
+ Cam kết khẳng định các thiết bị khi cung cấp có gắn nhãn mác (trên đó có ghi các thông tin về mã hiệu, số serial, năm sản xuất và một số thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị).
+ Cung cấp các biên bản thử nghiệm với đầy đủ các hạng mục thử nghiệm, catalog, CO, CQ, chứng nhận nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, cam kết bảo hành, các tài liệu kỹ thuật liên quan,… trước khi nghiệm thu lắp đặt. Các thông tin về mã hiệu và số serial có trên nhãn mác của thiết bị phải trùng khớp với hồ sơ liên quan như: CO, CQ, test xuất xưởng...
- Đối với vật tư thiết bị do A cấp, nhà thầu có trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản và thực hiện các công việc lắp đặt theo thiết kế (Bảng vật tư thiết bị A cấp tại Phụ lục II đính kèm theo E-HSMT) nếu có.
11.2. Chất lượng vật tư thiết bị.
-Tất cả các vật liệu, vật tư thiết bị trước khi lắp đặt cho công trình phải được cán bộ giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu chấp thuận. Việc sử dụng vật liệu đã được cán bộ giám sát của Bên mời thầu kiểm tra, chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một công việc nào;
- Bên giao thầu có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật liệu, vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp để thử nghiệm tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt;
- Các hạng mục thử nghiệm sẽ do Bên giao thầu chỉ định từ các hạng mục thử nghiệm qui định đối với từng vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp, mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu. Nếu kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu, Bên giao thầu có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào;
- Nhà thầu phải nộp bộ hồ sơ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng (gồm: tài liệu mô tả kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, tài liệu hướng dẫn bảo trì, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, tờ khai hải quan (đối với VTTB nhập khẩu), Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, Biên bản thử nghiệm điển hình, Biên bản thử nghiệm nghiệm thu, …) của VTTB do nhà thầu cấp cho Kỹ sư giám sát của Bên mời thầu xem xét, chấp thuận trước khi vận chuyển VTTB đó đến công trường và lắp đặt vào công trình;
11.3. Các yêu cầu về chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị.
· Bên giao thầu sẽ cung cấp vật tư, thiết bị (A cấp) cho Nhà thầu tại kho của Bên giao thầu hoặc địa điểm khác trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản, lắp đặt ngay sau khi nhận hàng từ kho của Bên giao thầu cho đến khi VTTB được lắp đặt, nghiệm thu đưa vào vận hành, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng;
+ Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn;
+ Vật tư, thiết bị được tồn trữ, bảo quản theo đúng hướng dẫn được qui định bởi nhà chế tạo và theo yêu cầu của Bên giao thầu;
Tất cả vật tư, thiết bị do Bên giao thầu cấp nếu có dư, thừa, và vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Bên giao thầu, hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Bên giao thầu chỉ định;
· Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng, cắt vụn dây hoặc cáp hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị (bao gồm VTTB thu hồi) do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng VTTB mới tương đương theo quy định hiện hành.
11.4. Thông số kỹ thuật vật tư thiết bị.
Chi tiết tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB chính (B cấp) tại Phụ lục I.1; Phụ lục I.2 đính kèm theo E-HSMT.
IV.  Các bản vẽ:
Các bản vẽ thi công được liệt kê tại Phụ lục III.1; Phụ lục III.2 và đính kèm theo E-HSMT.
[bookmark: _Hlk193291424]Ghi chú về thuế VAT chào thầu:  
- Về thuế suất Giá trị gia tăng (VAT) chào thầu: 
+ Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Thời điểm hiện tại mức thuế suất VAT đối với các hạng mục công việc của gói thầu là 8% theo quy định của Nghị định số 174/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 2024/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội.
+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm nghiệm thu hoàn thành thanh toán nếu chính sách về thuế VAT có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) thì Hai Bên sẽ thực hiện điều chỉnh thuế VAT để xác định giá trị thanh toán của hợp đồng tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước tại thời điểm nghiệm thu thanh toán.

